	PGDÐT QUẬN ÔMÔN 
TRƯỜNG MẪU GIÁO THỚI LONG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:    /KH- MGTL
	         Thới Long, ngày 16 tháng 08 năm 2019


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ

NĂM HỌC 2019- 2020
( Kế hoạch thực hiện và điều chỉnh theo từng tháng)


* Tổng số học sinh học bán trú: 250 học sinh

* Tổ chức bán trú: 200.000đ x 250 hs x 9 tháng = 450.000.000đ
     * Trừ 2% nộp chi cục thuế: 9.000.000đ  còn lại 441.000.000đ
I. Chăm sóc và nuôi trẻ: 80% (352.800.000đ) trích 5% khấu hao tài sản 17.640.000 đ
1. Trả thù lao cho nhân viên hợp đồng, cấp dưỡng:
- Lương cấp dưỡng:

1.490.000đ/người x 1x 4 người x 9 tháng = 53.640.000đ

- Bảo hiểm nhân sự: 

+ BHYT, + BHXH, + BHTNg:  212.670 đ x 3người x 9 tháng = 5.742.090đ
- Phụ cấp độc hại: 1.000.000đ/người x 4người x 9 tháng   = 36.000.000đ
                                                    Tổng cộng = 89.640.000đ
2. Phụ cấp giáo viên bán trú: 
- Mức chi không vượt quá 1.000.000đ/người x 22 người x 9 tháng = 198.000.000đ
                                                   Tổng cộng = 198.000.000đ 
3. Phụ cấp cán bộ quản lý bán trú: 

* Ban giám hiệu:

+ Hiệu trưởng

- Mức chi không vượt quá  2.000.000đ/người x 1 người x 9 tháng = 18.000.000đ
+ Phó hiệu trưởng
  
- Mức chi không vượt quá  1.800.000đ/người x 2 người x 9 tháng = 32.400.000đ

                                         Tổng cộng = 50.400.000đ
4. Phụ cấp nhân viên phục vụ: (kế toán, thủ quỹ, tạp vụ, văn thư, y tế)
* Phụ cấp kế toán:

- Mức chi không vượt quá 1.200.000đ/người x1người x 9 tháng = 10.800.000đ
* Phụ cấp thủ quỹ + * Y tế: 

- Mức chi không vượt quá  1.200.000đ/người x 2người x 9tháng = 21.600.000đ
* Bảo vệ: ( nếu tham gia bán trú và thực hiện theo phân công)
- Mức chi không vượt quá  728,790đ/người x 1 người x 9 tháng = 6.559.110đ
* Tạp vụ: ( nếu tham gia bán trú và thực hiện theo phân công)
- Mức chi không vượt quá  800,000đ/người x1người x9 tháng = 6.300.000đ

                                        Tổng cộng = 45.259.110đ
II. Hỗ trợ dịch vụ bán trú, tổ chức ăn ngủ: 20% 

- Mua sắm thiết bị phục vụ việc tổ chức dịch vụ bán trú

- Chất đốt, chất tẩy rửa,
- Sử dụng một phần của khoản này để chi trả hỗ trợ thêm tiền điện, tiền nước, sửa chữa máy nước tiệt trùng khi cần thiết. 
                                              Tổng cộng = 90.000.000đ



                          HIỆU TRƯỞNG


                                                                                

	PGDÐT QUẬN ÔMÔN 
TRƯỜNG MẦM NON THỚI LONG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  01  /KH- MNTL
	         Thới Long, ngày 28 tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ

NĂM HỌC 2018- 2019
( Kế hoạch thực hiện và điều chỉnh theo từng tháng)


* Tổng số học sinh học bán trú: 237 học sinh


* Tổ chức bán trú: 200.000đ x 237 hs = 47.400.000đ
     * Trừ 2% nộp chi cục thuế: 948.000đ  còn lại 46.452.000đ
I. Chăm sóc và nuôi trẻ: 80% (37.161.600đ) 



* Tổng chi tháng 9: 37.035.470 đ



* Tồn T9: 126.130 đ
1. Trả thù lao cho nhân viên hợp đồng, cấp dưỡng:
- Lương cấp dưỡng:

1.390.000đ/người x 1.36 x 2 người = 3.780.800đ

1.390.000đ/người x 4 người  = 5.560.000đ

- Bảo hiểm nhân sự: 

+ BHYT, + BHXH, + BHTNg:  212.670 đ x 1người = 212.670đ
- Phụ cấp độc hại: 700.000đ/người x 6 người = 4.200.000đ
                                                    Tổng cộng = 13.735.470đ
2. Phụ cấp giáo viên bán trú: 

- 700.000đ/người x 22 người = 15.400.000đ

                                                   Tổng cộng = 15.400.000đ 
3. Phụ cấp cán bộ quản lý bán trú: 

* Ban giám hiệu:

+ Hiệu trưởng

· 1.600.000đ/người x 1 người = 1.600.000đ

+ Phó hiệu trưởng
  

-  1.400.000đ/người x 2 người = 2.800.000đ

                                         Tổng cộng = 4.400.000đ
4. Phụ cấp nhân viên phục vụ: (kế toán, thủ quỹ, tạp vụ, văn thư, y tế)
* Phụ cấp kế toán:


- 1.000.000đ/người x 1người = 1.000.000đ

* Phụ cấp thủ quỹ + * Y tế: 

- 1.000.000đ/người x 1người = 1.000.000đ
* Bảo vệ: ( nếu tham gia bán trú và thực hiện theo phân công)

- 500.000 x 1 người =500.000đ

* Tạp vụ: ( nếu tham gia bán trú và thực hiện theo phân công)

- 500,000đ/người x2 người = 1.000.000đ

                                        Tổng cộng = 3.500.000đ

II. Hỗ trợ dịch vụ bán trú, tổ chức ăn ngủ: 20% 


- Mua sắm thiết bị phục vụ việc tổ chức dịch vụ bán trú

- Chất đốt, chất tẩy rửa, khấu hao tài sản;

- Sử dụng một phần của khoản này để chi trả hỗ trợ thêm tiền điện, tiền nước, sửa chữa máy nước tiệt trùng khi cần thiết. 

                                              Tổng cộng = 9.290.4000đ




                          HIỆU TRƯỞNG


                                                                                

	PGDÐT QUẬN ÔMÔN 
TRƯỜNG MẦM NON THỚI LONG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  02  /KH- MNTL
	         Thới Long, ngày 31 tháng 10 năm 2018


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ

NĂM HỌC 2018- 2019
( Kế hoạch thực hiện và điều chỉnh theo từng tháng)


* Tổng số học sinh học bán trú tháng 10: 244 học sinh


* Tổ chức bán trú tháng 10: 200.000đ x 244 hs = 48.800.000đ


* Thu nợ tháng 9:                 200.000 đ x 15 hs = 3.000.000đ


* Tổng thu t9 + T10 = 51.800.000đ

     * Trừ 2% nộp chi cục thuế: 1.036.000đ  còn lại 50.764.000đ
I. Chăm sóc và nuôi trẻ:80% (40.611.200đ + 126.130 đ tồn t9 = 40.737.330đ) 



* Tổng chi tháng 9: 376.335.470 đ



* Tồn T10: 4.401.860 đ
1. Trả thù lao cho nhân viên hợp đồng, cấp dưỡng:
- Lương cấp dưỡng:

1.390.000đ/người x 1.36 x 2 người = 3.780.800đ

1.390.000đ/người x 4 người  = 5.560.000đ

- Bảo hiểm nhân sự: 

+ BHYT, + BHXH, + BHTNg:  212.670 đ x 1người = 212.670đ
- Phụ cấp độc hại: 700.000đ/người x 6 người = 4.200.000đ
                                                    Tổng cộng = 13.735.470đ
2. Phụ cấp giáo viên bán trú: 

- 700.000đ/người x 21 người = 14.700.000đ

                                                   Tổng cộng = 14.700.000đ 
3. Phụ cấp cán bộ quản lý bán trú: 

* Ban giám hiệu:

+ Hiệu trưởng

· 1.600.000đ/người x 1 người = 1.600.000đ

+ Phó hiệu trưởng
  

-  1.400.000đ/người x 2 người = 2.800.000đ

                                         Tổng cộng = 4.400.000đ
4. Phụ cấp nhân viên phục vụ: (kế toán, thủ quỹ, tạp vụ, văn thư, y tế)
* Phụ cấp kế toán:


- 1.000.000đ/người x 1người = 1.000.000đ

* Phụ cấp thủ quỹ + * Y tế: 

- 1.000.000đ/người x 1người = 1.000.000đ
* Bảo vệ: ( nếu tham gia bán trú và thực hiện theo phân công)

- 500.000 x 1 người =500.000đ

* Tạp vụ: ( nếu tham gia bán trú và thực hiện theo phân công)

- 500,000đ/người x2 người = 1.000.000đ

                                        Tổng cộng = 3.500.000đ

II. Hỗ trợ dịch vụ bán trú, tổ chức ăn ngủ: 20% 


- Mua sắm thiết bị phục vụ việc tổ chức dịch vụ bán trú

- Chất đốt, chất tẩy rửa, khấu hao tài sản;

- Sử dụng một phần của khoản này để chi trả hỗ trợ thêm tiền điện, tiền nước, sửa chữa máy nước tiệt trùng khi cần thiết. 

                                              Tổng cộng = 10.152.800đ




                          HIỆU TRƯỞNG


                                                                                

